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ĐĐĂĂNNGG  KKÝÝ  LLỊỊCCHH  ĐĐII  LLÀÀMM  TTẠẠII  QQUUẬẬNN  11  

  ((TTừừ  1144//66//22002211  ĐĐẾẾNN  1188//66//22002211))  

    

Stt Họ tên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ  5 Thứ 6 

1 Nguyễn Trung Trí XX  XX  NN  XX  XX  

2 Phan Đình Phúc XX  NN  XX  XX  NN  

3 Đặng Quang Huy XX  XX  XX  XX  XX  

4 Lê Đức Vũ XX  NN  XX  NN  XX  

5 Hoàng Văn Vũ XX  NN  XX  NN  XX  

6 Đào Công Tuấn XX  XX  NN  XX  NN  

7 Nguyễn Hồng Phong XX  XX  BB  BB  BB  

8 Đỗ Thanh Hải XX  BB  XX  BB  BB  

9 Trần Thanh Quang XX  BB  BB  XX  XX  

10 Trần Đức Liêm XX  NN  XX  NN  XX  

11 Trần Anh Phương XX  XX  XX  XX  XX  

12 Đào Thị Hợi XX  XX  NN  XX  NN  

13 Nguyễn Thanh Bình XX  XX  XX  XX  XX  

14 Hoàng Đình Liu BB  BB  XX  XX  XX  

15 Nguyễn M T Phát XX  XX  XX  XX    XX  

16 Nguyễn Viết Kiên PP  XX  XX  XX  XX  

17 Nguyễn Văn Việt XX  BB  PP  PP  PP  

18 Lưu Xuân Quân XX  XX  XX  XX  XX  

19 Lương Quốc Hợi XX  XX  XX  XX  XX  

20 Hà Trọng Thanh XX  XX  XX  XX  XX  

21 Vi Văn Can XX  XX  XX  XX  XX  

22 Bùi Văn Ngọc XX  XX  XX  XX  XX  

  

Ghi chú: 

- Đi làm: X 

- Nghỉ bù: B 

- Nghỉ Phép: P 

- Làm việc tại nhà: N 
  

 


